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1 BKCB1385 Nguyễn Đức An 22/02/2005 Đồng Nai 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

2 BKCB1386 Trần Thị Hương An 07/01/1998 Quảng Ngãi 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

3 BKCB1387 Nguyễn Mai Anh 30/10/2000 Ninh Thuận 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

4 BKCB1388 Nguyễn Nhật Anh 29/7/1997 Hà Nội 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

5 BKCB1389 Đỗ Đức Hoài Bảo 11/9/1995 Bình Thuận 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

6 BKCB1390 Trịnh Ngọc Các 30/5/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

7 BKCB1391 Vũ Phạm Đức Chính 08/4/1992 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

8 BKCB1392 Nguyễn Thị Bạch Cúc 17/5/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

9 BKCB1393 Nguyễn Trọng Cương 11/8/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

10 BKCB1394 Nguyễn Phú Dâng 04/4/1997 Quảng Ngãi 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

11 BKCB1395 Lý Huỳnh Hải Đăng 19/10/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

12 BKCB1396 Lê Thành Đạt 01/01/2002 Long An 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

13 BKCB1397 Trương Đức Đạt 22/10/1996 Sóc Trăng 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

14 BKCB1398 Trương Thị Thúy Diễm 20/11/1991 Cà Mau 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

15 BKCB1399 Lê Thị Hồng Điệp 26/3/1991 Vĩnh Phúc 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

16 BKCB1400 Nguyễn Văn Đồng 09/5/1998 Bình Định 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

17 BKCB1401 Nguyễn Việt Đức 27/11/1997 Lâm Đồng 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

18 BKCB1402 Nguyễn Hoàng Dung 15/01/1997 Lâm Đồng 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

19 BKCB1403 Nguyễn Thị Kim Dung 11/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

20 BKCB1404 Huỳnh Quang Dũng 05/11/2004 Đắk Lắk 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

21 BKCB1405 Nguyễn Công Dương 19/7/1996 Đắk Lắk 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

22 BKCB1406 Trần Quang Duy 16/01/1991 Ninh Bình 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

23 BKCB1407 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 06/9/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

24 BKCB1408 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 02/11/2001 Bình Dương 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

25 BKCB1409 Nguyễn Thị Hương Giang 30/4/2001 Bình Phước 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

26 BKCB1410 Bùi Thị Thu Hà 27/5/1999 Lâm Đồng 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

27 BKCB1411 Lê Thị Hồng Hà 15/5/2002 Lâm Đồng 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

28 BKCB1412 Trần Thị Khánh Hà 13/5/2001 Hà Tĩnh 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

29 BKCB1413 Trần Lê Nguyên Hạ 10/6/2003 Lâm Đồng 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

30 BKCB1414 Đặng Nguyễn Minh Hải 18/8/1998 Đồng Nai 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

31 BKCB1415 Lại Diệp Thanh Hải 19/11/1996 Khánh Hòa 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

32 BKCB1416 Trần Gia Hân 16/02/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

33 BKCB1417 Đỗ Thị Hằng 04/5/1990 Thanh Hóa 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

34 BKCB1418 Phạm Thiện Hiếu 21/10/1990 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6
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35 BKCB1419 Bùi Thị Kim Hồng 01/3/1995 Bình Định 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

36 BKCB1420 Hồng Tiểu Hùng 04/3/1997 Sóc Trăng 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

37 BKCB1421 Nguyễn Xuân Hùng 17/9/2004 Khánh Hòa 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

38 BKCB1422 Lại Nhật Huy 08/10/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

39 BKCB1423 Lê Tuấn Huy 04/10/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103 - Nhà C6

40 BKCB1424 Lê Thùy Ngọc Huyền 23/11/2001 Đồng Nai 7h30 103 - Nhà C6

41 BKCB1425 Đồng Văn Keo 28/10/1991 Kiên Giang 7h30 103 - Nhà C6

42 BKCB1426 Khuất Hữu Khá 20/11/1991 Hà Nội 7h30 103 - Nhà C6

43 BKCB1427 Lê Đình Khải 04/4/2000 Bình Định 7h30 103 - Nhà C6

44 BKCB1428 Lê Phước Khang 17/01/2001 Đồng Nai 7h30 103 - Nhà C6

45 BKCB1429 Trần Đoàn Phương Khanh 02/7/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103 - Nhà C6

46 BKCB1430 Trần Minh Khoa 20/6/1998 Kiên Giang 7h30 103 - Nhà C6

47 BKCB1431 Lý Đình Thiên Kim 07/7/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103 - Nhà C6

48 BKCB1432 Huỳnh Thị Chi Lan 06/3/1994 Bến Tre 7h30 103 - Nhà C6

49 BKCB1433 Đặng Văn Lập 14/4/1998 Quảng Nam 7h30 103 - Nhà C6

50 BKCB1434 Phạm Thị Liễu 27/10/1992 Tây Ninh 7h30 103 - Nhà C6

51 BKCB1435 Cao Thị Thuỳ Linh 26/8/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103 - Nhà C6

52 BKCB1436 Nguyễn Thị Mỹ Linh 26/6/2001 Đắk Nông 7h30 103 - Nhà C6

53 BKCB1437 Nguyễn Thùy Linh 31/3/2002 Hải Dương 7h30 103 - Nhà C6

54 BKCB1438 Ngô Thị Mai Loan 07/4/2003 Lâm Đồng 7h30 103 - Nhà C6

55 BKCB1439 Tiêu Đức Lợi 10/4/2000 Trà Vinh 7h30 103 - Nhà C6

56 BKCB1440 Dư Đức Hoàng Long 27/8/2000 Kiên Giang 7h30 103 - Nhà C6

57 BKCB1441 Nguyễn Hoàng Duy Long 07/01/2001 Tiền Giang 7h30 103 - Nhà C6

58 BKCB1442 Đào Thị Ly 18/5/2002 Phú Yên 7h30 104 - Nhà C6

59 BKCB1443 Trần Đặng Thy Mai 7/11/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104 - Nhà C6

60 BKCB1444 Trần Thị Tuyết Mai 18/6/1973 Nam Định 7h30 104 - Nhà C6

61 BKCB1445 Lê Thị Tịnh Minh 22/11/1984 Đà Nẵng 7h30 104 - Nhà C6

62 BKCB1446 Trịnh Nhật Minh 05/6/1998 Phú Yên 7h30 104 - Nhà C6

63 BKCB1447 Lê Diễm My 03/10/2001 Bến Tre 7h30 104 - Nhà C6

64 BKCB1448 Lê Thị Trà My 10/4/1999 Bình Thuận 7h30 104 - Nhà C6

65 BKCB1449 Phan Thị Hà My 18/11/1995 Tiền Giang 7h30 104 - Nhà C6

66 BKCB1450 Đoàn Phương Nga 26/8/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104 - Nhà C6

67 BKCB1451 Trần Phương Nga 03/6/1999 Đồng Nai 7h30 104 - Nhà C6

68 BKCB1452 Từ Thị Thu Ngân 08/10/2002 Tiền Giang 7h30 104 - Nhà C6

69 BKCB1453 Trần Anh Ngọc 15/3/1996 Quảng Bình 7h30 104 - Nhà C6

70 BKCB1454 Phạm Trung Ngôn 10/12/1990 Kiên Giang 7h30 104 - Nhà C6

71 BKCB1455 Phan Nguyễn Trọng Nhân 05/8/1997 Long An 7h30 104 - Nhà C6

72 BKCB1456 Đoàn Trần Minh Nhật 01/6/2004 Bình Thuận 7h30 104 - Nhà C6
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73 BKCB1457 Lê Trần Lan Nhi 13/9/2002 Hà Nội 7h30 104 - Nhà C6

74 BKCB1458 Lương Hoàng Nhi 05/7/2004 Bình Thuận 7h30 104 - Nhà C6

75 BKCB1459 Lê Thị Hồng Nhiên 13/8/1997 Hậu Giang 7h30 104 - Nhà C6

76 BKCB1460 Đinh Thị Quỳnh Như 31/01/1993 Lâm Đồng 7h30 104 - Nhà C6

77 BKCB1461 Trần Thị Tâm Nhung 15/7/2000 Kon Tum 7h30 104 - Nhà C6

78 BKCB1462 Phạm Thanh Phong 19/9/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 7h30 104 - Nhà C6

79 BKCB1463 Hoàng Minh Phú 09/9/1982 Quảng Trị 7h30 104 - Nhà C6

80 BKCB1464 Nguyễn Hoàng ThiênPhú 19/4/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104 - Nhà C6

81 BKCB1465 Lương Ngô Uyên Phúc 30/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104 - Nhà C6

82 BKCB1466 Bùi Thị Kim Phụng 30/11/2001 Tiền Giang 7h30 104 - Nhà C6

83 BKCB1467 Lê Hoàng Phước 12/8/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104 - Nhà C6
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